
TT Tên HP
Số tín 

chỉ
Só tiết

Số lớp 

mở
Ghi chú

1 Tin học cơ bản 1 2 30 3

2 Tiếng Anh cơ bản 1 2 30 3

3 Kinh tế vi mô 3 45 1

4 Toán cao cấp 1 2 30 1

5 Bóng chuyền 1 (D16 trở về trước) 1 30 1

6 Bóng rổ 1 (D16 trở về trước) 1 30 1

7 Cầu lông 1 (D16 trở về trước) 1 30 1

8 Thể dục - Điền kinh (D16 trở về trước) 1 30 1

9 Bóng chuyền 1 (D17,18,19) 1 30 1

10 Bóng rổ 1 (D17,18,19) 1 30 1

11 Cầu lông 1 (D17,18,19) 1 30 1

12 Thể dục - Điền kinh (D17,18,19) 1 30 1

13 Nguyên lý bảo hiểm 2 30 1

14 Bảo hiểm phi nhân thọ 1 2 30 1

15 Tin học chuyên ngành BH 2 2 60 1

16 Quản lý hồ sơ BHXH 2 30 1

17 Bảo hiểm hưu trí 3 45 1

18 Quản lý đại lý bảo hiểm 2 30 1

19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 45 1

20 Nhập môn Công nghệ thông tin 2 30 1

21 Kiến trúc máy tính 3 45 1

22 Tin học cơ sở 2 30 1

23 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 45 1

24 Toán rời rạc 3 45 1

25 Lập trình hướng đối tượng 3 45 1

26 Nhập môn Công nghệ phần mềm 3 45 1

27 Quản trị mạng 3 45 1

28 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 3 45 1

29 Đồ họa máy tính 3 45 1

30 Hệ điều hành 3 45 1

31 Thống kê xã hội 2 30 1

32 Nhập môn An sinh xã hội 2 30 1

33 Xã hội học văn hóa 2 30 1

34 Pháp luật về các vấn đề xã hội 2 30 1

35 Dịch vụ xã hội 2 30 1

36 Lý thuyết CTXH 3 45 1

37 Chính sách xã hội 2 30 1

38 Hành vi con người và môi trường xã hội 3 45 1

39 Chiến lược nguồn nhân lực 2 30 1

40 Phân tích thị trường lao động 2 30 1

41 Tiếng Anh chuyên ngành KTLĐ 1 2 30 1
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42 Chính sách tiền lương 2 30 1

43 Tiếng Anh chuyên ngành KTLĐ 2 2 30 1

44 Dân số học 2 30 1

45 Tổ chức lao động khoa học 3 45 1

46 Tín dụng và thanh toán 2 30 1

47 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 3 45 1

48 Phân tích báo cáo tài chính 3 45 1

49 Kế toán tài chính 2 3 45 1

50 Hệ thống thông tin kế toán 3 45 1

51 Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ 2 30 1

52 Kế toán Hành chính sự nghiệp 1 3 45 1

53 Tổ chức kế toán 3 45 1

54 Kế toán công ty cổ phần 2 30 1

55 Kế toán hợp nhất kinh doanh 2 30 1

56 Tiếng Anh chuyên ngành Luật 3 45 1

57 Lý luận nhà nước và pháp luật 3 45 1

58 Luật hiến pháp 2 30 1

59 Luật dân sự 1 3 45 1

60 Luật kinh tế nâng cao 3 45 1

61 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 30 1

62 Luật tố tụng hình sự 3 45 1

63 Luật hôn nhân và gia đình 2 30 1

64 Kỹ năng nghề Luật 2 30 1

65 Tư pháp quốc tế 2 30 1

66 Kỹ năng xử lý công việc hành chính 2 30 1

67 Kỹ năng viết tiếng Anh 3 2 30 1

68 Kỹ năng viết tiếng Anh 1 2 30 1

69 Dẫn luận ngôn ngữ 2 30 1

70 Kỹ năng đọc tiếng Anh 1 2 30 1

71 Kỹ năng nghe tiếng Anh 1 2 30 1

72 Kỹ năng đọc tiếng Anh 3 2 30 1

73 Phần mềm quản trị kinh doanh 3 60 1

74 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD (D15,16,17) 2 30 1

75 Quản trị chuỗi cung ứng 3 45 1

76 Quản trị nhân lực 3 45 1

77 Quản trị dự án 2 30 1

78 Quản trị sản xuất 3 45 1

79 Khởi sự kinh doanh và tạo lập DN 3 45 1

80 Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định KD 2 30 1

81 Thực hành TOEIC 2 30 1

82 Logistics 2 30 1
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83 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Từ D18) 3 45 1

84 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2 30 1

85 Kỹ năng ứng xử và phỏng vấn việc làm 2 30 1

86 Quản trị học 2 30 1

87 Dân số và môi trường 2 30 1

88 Tổ chức lao động 2 30 1

89 Hành vi tổ chức 2 30 1

90 Quản lý nhà nước về lao động 2 30 1

91 Tổng quan Quản trị nhân lực 2 30 1

92 Tạo động lực lao động 2 30 1

93 Hoạch định nhân lực 3 45 1

94 Định mức lao động 3 45 1

95 Thanh tra lao động 2 30 1

96 Trách nhiệm XH của DN trong LĐ 2 30 1

97 Xây dựng thang bảng lương 2 30 1

98 Xã hội học lao động 2 30 1

99 Nguyên lý tổ chức bộ máy 2 30 1

100 Kế toán Ngân hàng 2 30 1

101 Quản trị ngân hàng thương mại 3 45 1

102 Thị trường tài chính 3 45 1

103 Mỹ học đại cương 2 30 1

104 Tiếng Anh chuyên ngành Tâm lý học 1 2 30 1

105 Sinh lý học thần kinh 3 45 1


